	HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Bộ môn: Tài chính quốc tế        Khoa:Tài chính quốc tế        
	


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Hệ đào tạo: Chính quy 

Ngành: Tài chính - ngân hàng
Tên học phần/môn học: Tài chính quốc tế    
Chuyên ngành đạo tạo: Các chuyên ngành    
Chương trình đào tạo (Đại trà/Chất lượng cao): Đại trà
1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã số học phần: IFI0190
1.2. Số tín chỉ: 03 Tống số tiết giảng: 48 (trong đó gồm:03 tiết HTMH)
1.3. Thuộc chương trình đào tạo trình độ:Cử nhân, hình thức:tập trung
1.4. Loại học phần (Bắt buộc/Tự chọn): Bắt buộc
1.5. Điều kiện về học phần học trước: Kinh tế học, Kinh tế quốc tế, Tài chính tiền tệ, Thị trường Tài chính, Thuế, Tài chính doanh nghiệp, Quản lý Tài chính công, Quản trị ngân hàng thương mại. 
1.6. Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

	Tổng giờ lên lớp:
	48
	tiết

	Trong đó:  Nghe giảng lý thuyết:
	29
	tiết

	                  Làm bài tập trên lớp:
	13
	tiết

	                 Thảo luận nhóm:
	03
	tiết

	                 HTMH
	03
	tiết

	 Tự học:
	15
	tiết


2. Mục tiêu của học phần:  Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Tài chính quốc tế. Nắm vững các nghiệp vụ chủ yếu của hoạt động Tài chính quốc tế (trên góc độ phương pháp luận). Có thể xử lý được các vấn đề nẩy sinh có liên quan tới hoạt động Tài chính quốc tế tại các cơ sở kinh tế khi sinh viên tốt nghiệp ra trường. 
2.1. Kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Tài chính quốc tế cũng như sự lưu chuyển của tài chính trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.
2.2. Kỹ năng: Nắm vững các nghiệp vụ chủ yếu của hoạt động Tài chính quốc tế (trên góc độ phương pháp luận). Có thể xử lý được các vấn đề nẩy sinh có liên quan tới hoạt động Tài chính quốc tế tại các cơ sở kinh tế khi sinh viên tốt nghiệp ra trường. 

2.3. Thái độ: chuyên cần trong học tập và chủ động học tập nghiên cứu các nội dung có liên quan đến tài chính quốc tế
3. Mô tả tóm tắt nội dung học phần 
Học phần Tài chính quốc tế mang tính chất lý luận nghiệp vụ, trình bày có hệ thống và khái quát hoá những vấn đề có liên quan tới sự vận động của các luồng tiền tệ giữa các quốc gia. Học phần bao gồm những nội dung chính yếu sau: 

- Những vấn đề chung về tài chính quốc tế.

- Xác định tỷ giá hối đoái và xác lập cán cân thanh toán quốc tế.

- Các nghiệp vụ của thị trường tài chính quốc tế.

- Các nghiệp vụ cơ bản của Thanh toán quốc tế 

- Đầu tư quốc tế của các tổ chức kinh tế và tài chính công ty đa quốc gia.

- Tài trợ quốc tế của Nhà nước.

- Thuế quan và liên minh thuế quan.

- Các nghiệp vụ chủ yếu của một số tổ chức Tài chính quốc tế 

4. Nội dung chi tiết học phần 
	Nội dung

(Ghi chi tiết đến từng bài dạy của từng chương)
	Hình thức tổ chức giảng dạy học phần/môn học

	
	Giờ lên lớp
	Thực hành, thí nghiệm,  thực tập
	SV tự nghiên cứu, tự học

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận nhóm
	Tổng
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	Chương 1: Tổng quan về TCQT
	3
	0
	0
	3
	
	0

	1.1. Quá trình hình thành và phát triển của tài chính quốc tế
	0.5

	
	
	
	
	

	1.2 Khái niệm, đặc điểm hoạt động tài chính quốc tế
	1
	
	
	
	
	

	1.3. Vai trò của tài chính quốc tế
	1
	
	
	
	
	

	1.4. Nội dung (cấu thành) của tài chính quốc tế
	0.5
	
	
	
	
	

	Chương 2: Tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán quốc tế
	6
	2
	
	8
	
	3

	2.1. Hệ thống tiền tệ quốc tế
	1
	
	
	
	
	1

	2.2. Tỷ giá hối đoái 
	4
	2
	
	
	
	1

	2.3. Cán cân thanh toán quốc tế
	1
	
	
	
	
	1

	Chương 3: Thị trường Tài chính quốc tế
	6
	4
	
	10
	
	2

	3.1. Sự hình thành và vai trò của thị trường tài chính quốc tế
	1
	
	
	
	
	

	3.2. Thị trường hối đoái quốc tế và các nghiệp vụ chủ yếu 
	3
	3
	
	
	
	1

	3.3. Thị trường vốn quốc tế
	2
	1
	
	
	
	1

	Chương 4: Thanh toán quốc tế
	2
	0
	
	2
	
	1

	4.1. Khái quát về thanh toán quốc tế
	1
	
	
	
	
	

	4.2. Quy trình thực hiện thanh toán quốc tế
	1
	
	
	
	
	1

	Chương 5: Đầu tư quốc tế và tài chính công ty đa quốc gia
	6
	3
	
	9
	
	2

	5.1. Những vấn đề chung về đầu tư quốc tế 
	1
	
	
	
	
	

	5.2. Đầu tư quốc tế trực tiếp 
	2
	
	
	
	
	1

	5.3. Đầu tư quốc tế gián tiếp 
	2
	1.5
	
	
	
	1

	5.4. Tài chính công ty đa quốc gia
	1
	1.5
	
	
	
	

	Chương 6: Viện trợ, vay và nợ quốc tế
	3
	2
	
	5
	
	3

	6.1. Khái quát về viện trợ, vay và nợ quốc tế
	1
	
	
	
	
	

	6.2. Hỗ trợ phát triển chính thức
	1
	2
	
	
	
	1

	6.3. Quản lý vay, nợ và khủng hoảng nợ quốc tế
	1
	
	
	
	
	2

	Chương 7: Liên minh thuế quốc tế
	3
	2
	
	5
	
	2

	7.1. Khái quát về liên minh thuế quốc tế
	1
	
	
	
	
	

	7.2. Liên minh thuế quan
	2
	2
	
	
	
	

	7.3. Liên minh quốc tế về tránh đánh thuế trùng
	
	
	
	
	
	2

	Chương 8: Các tổ chức tài chính quốc tế và quan hệ với Việt Nam
	
	
	3
	3
	
	2

	8.1. Khái quát về tổ chức tài chính quốc tế
	
	
	
	
	
	1

	8.2. Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF)
	
	
	1
	
	
	

	8.3. Nhóm Ngân hàng thế giới (WB)
	
	
	1
	
	
	

	8.4. Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB)
	
	
	1
	
	
	

	8.5. Ngân hàng thanh toán quốc tế (BIS)
	
	
	
	
	
	1

	Hệ thống môn học
	
	
	
	3
	
	


5. Tài liệu học tập

5.1. Tài liệu chính 

- Tài chính quốc tế, NXB Tài chính, 2012. PGS,TS. Phan Duy Minh và  PGS.TS. Đinh Trọng Thịnh

- Hệ thống câu hỏi và bài tập tài chính quốc tế, NXB Tài chính 2015

5.2. Tài liệu tham khảo

+ Quản trị tài chính quốc tế, Alan C. Shapiro, NXB Thống kê, 1999

+ Kinh tế học quốc tế, lý thuyết và chính sách, Paul R. Krugman, NXB Chính trị quốc gia,1996.

+ Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, NXB Tài chính, 2006, PGS.TS. Đinh Trọng Thịnh.

+ Doanh nghiệp Việt Nam: hợp tác và liên kết trong hội nhập, NXB Tài chính, 2007, PGS.TS. Đinh Trọng Thịnh và TS. NguyễnMinh Phong.

+ Việt Nam trong hợp tác tiền tệ Đông á, NXB Tài chính, 2008, PGS.TS. Đinh Trọng Thịnh và Lê Thị Thuỳ Vân.

+ Giáo trình Tài chính quốc tế, NXB Thống kê, 2010 , GS.TS. Nguyễn Văn Tiến.

+ Các tài liệu và Websites khác do giảng viên cung cấp.

6. Các phương pháp giảng dạy và học tập của học phần

     + Tự học ở nhà: Tích cực, chủ động tự học theo giáo trình và các tài liệu 

+ Nghe giảng trên lớp tối thiểu 80% số giờ giảng.

+ Làm bài tập đầy đủ, đúng hạn, đảm bảo chất l​ượng.

+  Thảo luận: Chủ động, tích cực tham gia chuẩn bị và thảo luận nhóm.

+ Kiểm tra giữa kỳ: Bắt buộc phải có đủ 2 bài kiểm tra.

7. Yêu cầu đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên

Giảng viên yêu cầu sinh viên trên lớp tích cực thảo luận, trao đổi ý kiến, hoàn thiện bài tập và bài tập nhóm. Yêu cầu sinh viên có mặt tối thiểu 80% giờ giảng trên lớp
8. Thang điểm đánh giá

Giảng viên đánh giá theo thang điểm 10, sau đó điểm đánh giá học phần sẽ được Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng quy đổi sang thang điểm chữ, thang điểm 4 theo quy định hiện hành để phục vụ cho việc xếp loại trung bình học kỳ, trung bình tích lũy và xét học vụ.

9. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần

9.1. Đối với học phần lý thuyết hoặc vừa lý thuyết vừa thực hành
9.1.1. Kiểm tra – đánh giá thường xuyên: 
      - Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: 10% 
      - Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, bài tập: 10%

      - Điểm chuyên cần: 10%
      - Điểm giữa kỳ: 30%

      - Điểm cuối kỳ: 30%

       - Điểm đánh giá khối lượng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên (hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ mà giảng viên giao cho cá nhân/tuần; bài tập nhóm/tháng; bài tập cá nhân/học kì,…): 10%
9.1.2. Điểm thi kết thúc học phần:  
Điểm thi kết thúc học phần/môn học có trọng số thực hiện theo quy định đào tạo hiện hành và phù hợp với từng chương trình đào tạo,
      - Hình thức thi: Viết
      - Thời lượng thi: 60 phút

      - Sinh viên được tham khảo tài liệu hay không khi thi: Không
9.2. Đối với học phần thực hành:

     - Tiêu chí đánh giá các bài thực hành: Theo yêu cầu của từng giảng viên
     - Số lượng và trọng số của từng bài thực hành: Theo yêu cầu của từng giảng viên
9.3. Đối với học phần đồ án hoặc bài tập lớn (Có tiêu chí đánh giá, cách tính điểm cụ thể): Theo yêu cầu của từng giảng viên
10. Thông tin về giảng viên giảng dạy học phần (Phụ lục 1 kèm theo).

11. Ngày phê duyệt: 08/2018
	Xác nhận của Ban Quản lý đào tạo   
 (Ký và ghi rõ họ tên)
	Trưởng Bộ môn

(Ký và ghi rõ họ tên)

TS. Vũ Việt Ninh
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